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Phần 1: Đọc – hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi.

“Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn giông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.” 

(Theo A.L.Ghec-xen, 3555 câu danh ngôn, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1997)
Câu 1 (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. 
Câu 2 (0,5 điểm) Nêu nội dung chính của văn bản trên. 
Câu 3 (1,0 điểm) Chỉ ra tác dụng của việc dùng phép so sánh trong văn bản trên. 
Câu 4 (1,0 điểm) Viết một đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 dòng 

Theo quan điểm riêng của anh/ chị,  sống một cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy  ra  ở bên ngoài ngưỡng  cửa nhà mình gây ra những tác hại gì? 

(Nêu ít nhất 2 tác hại).
Phần 2: Làm văn (7,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và viết bài văn theo chủ đề yêu cầu.
Tác hại của thuốc lá trên cơ thể con người

“ Một công trình nghiên cứu vào năm 2011 cho thấy trên 80% ung thư phổi tại Anh Quốc trong năm 2010 là do hút thuốc. Hiện nay, những người hút thuốc tử vong vì ung thư phổi cao gấp 15 lần so với người không hút thuốc. Ngưng hút thuốc làm giảm nguy cơ bị ung thư phổi rất cao.

Hút thuốc thụ động cũng gây tác hại cho mọi người, đặc biệt cho em bé và trẻ em. Những đối tượng này có nguy cơ cao về nhiễm trùng đường hô hấp, bị hen suyễn, ho dai dẳng và viêm tai giữa. Theo thống kê, hàng năm trên thế giới có khoảng 600.000 người tử vong do hút thuốc thụ động.”

Nguồn: Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Thừa Thiên - Huế

( Báo Tuổi trẻ Online – ngày 26/03/2018)

Từ bài báo trên, hãy viết một bài văn nêu quan điểm của anh chị về việc hút thuốc lá nơi công cộng.
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

           Trần Kim Thu Liễu                      Trần Kim Thu Liễu                   Trần Nhi Diễm Huỳnh
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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NỘI DUNG
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản: phương thức nghị luận/ nghị luận
	0,5

	2
	Nội dung chính của văn bản trên: khẳng định cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống sai lầm/bác bỏ một quan niệm sống sai lầm: sống bó hẹp trong ngưỡng cửa nhà mình.
	0,5

	3
	Học sinh tìm được một trong các câu có phép so sánh sau:
Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn.

Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm sạch sẽ và gọn gàng.
Tác dụng: việc sử dụng pháp so sánh khiến đoạn văn trở nên sinh động, truyền cảm, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao chứ không khô khan như khi chỉ sử dụng lí lẽ thuần túy. 
	0,5
0,5

	4
	Nêu ít nhất 02 tác hại của cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình theo quan điểm riêng của bản thân, không nhắc lại quan điểm của tác giả trong đoạn trích đã cho. 
Câu trả lời chặt chẽ, có sức thuyết phục. 
	1,0

	
	Phần 2: Làm văn (7,0 điểm)
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận:  Hút thuốc là một việc làm vô cùng độc hại cho bản thân và gia đình.

Thân bài
– Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe con người, trên mỗi bao thuốc lá đều có dòng chữ ” hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi” vậy mà bất chấp điều cảnh báo ấy nhiều người vẫn hút thuốc lá.

– Biểu hiện:
Người hút thuốc lá có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, có hiện tượng răng vàng hoặc răng đen, ngón tay cầm thuốc chai lại, hơi thở khó chịu, mùi mồ hôi hôi thậm chí quần áo cũng bị ám mùi.

– Nguyên nhân: 
+ Do con người thiếu ý thức phòng ngừa bênh tật

+ Chưa thấy hết tác hại của hút thuốc lá

+ Do thói quen giao tiếp hoặc do công việc quá căng thẳng, nặng nề, mệt mỏi, đòi hỏi có sự thư giãn

+ Do học đòi bắt chước, đua đòi với bạn bè.

+ Do gia đình không quan tâm, không quản lý sâu sắc con cái.

– Tác hại:
+ Hút thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe của con người

+ Hút thuốc lá có thể hỏng hô hấp, dẫn đến hiện tượng đau ngực, tức ngực, khó thở, gây rỗ phổi, ung thư phổi.

+ Hút thuốc lá làm cho sức khỏe giảm sút nghiêm trọng

+ Hút thuốc lá làm tiêu hao túi tiền của người sử dụng, có thể số tiền dành cho thuốc lá không nhiều nhưng nếu như không hút thuốc lá ta có thể dùng số tiền đó vào việc hữu ích hơn.

+ Hút thuốc lá không chỉ có hại cho người sử dụng mà còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đối với trẻ nhỏ việc học đòi bắt chiếc hút thuốc lá không những nguy hại cho sức khỏe mà còn làm thay đổi tâm tính, có thể trở nên trộm cắp vặt để có tiền hút thuốc lá.

–  Biện pháp
+ Cần tuyên truyền nhiều hơn về tác hại của thuốc lá trên các phương tiện truyền thông đại chúng, coi việc hút thuốc lá là hành vi không đẹp, nó biểu hiện của việc nghiện ngập.

+ Cần phân tích cho người thân, bạn bè hiểu được nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến ngày hôm nay mà còn ảnh hưởng về sau.

+ Có lệnh cấm ở những nơi công cộng, xử phạt thật nghiêm khắc với những người vi phạm và hạn chế sản xuất thuốc lá.

+ Gia đình cần phải quan tâm tới con cái nhiều hơn và cần phải theo dõi sát sao mọi hành động của con cái, nếu như lỡ hút thuốc là thì phải ngăn chặn kịp thời.

+ Khi còn ngồi trên ghế nhà trường yếu tố quan trọng nhất đối với học sinh là bản thân phải có ý thức cao, chủ động không hút thuốc lá để giữ gìn sức khỏe của bản thân và gia đình.
Kết bài:
Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, tính mạng của con người, vì thế mà chúng ta hãy nói không với thuốc lá để cuộc sống tốt đẹp hơn.
	

	
	
	

	
	
	

	
	- Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, sử dụng phối hợp các thao tác lập luận để phân tích đầy đủ các nội dung. 

- Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

- Không vi phạm, hoặc vi phạm 1, 2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	- Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích tương đối đầy đủ các nội dung.

- Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

- Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	- Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Phân tích còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.

- Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

- Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	- Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

- Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1
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